PHỤ LỤC 3:
(Áp dụng cho các tỉnh, thành phố và các tổ chức tại trung ương gửi báo cáo lên Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...................

(hoặc TÊN TỔ CHỨC.........)

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ THANH TOÁN TIỀN TRƯNG MUA 

	STT
	Họ tên người 

được thanh toán
	Địa chỉ người

 được thanh toán
	Số tiền phải

thanh toán (đồng)
	Số tiền còn thiếu (đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


	Đại diện lãnh đạo
Cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh
(Ký tên đóng dấu) 
	Đại diện lãnh đạo
Sở Tài chính
(Ký tên đóng dấu)
	TM. UBND TỈNH (TP)..........
(hoặc TÊN TỔ CHỨC...........)
(Ký tên đóng dấu)


Ghi chú:  
- Cột 4: ghi rõ tổng số tiền phải thanh toán tại thời điểm đề nghị hỗ trợ.

- Cột 5: ghi rõ số tiền còn thiếu mà Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc tổ chức không có kinh phí để thanh toán.

- Trường hợp tổ chức tại trung ương đề nghị hỗ trợ kinh phí thì không cần phải có chữ ký lãnh đạo cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh và Sở Tài chính
PHỤ LỤC 1: 
(Áp dụng để cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh)

BIỂU TỔNG HỢP NHÀ ĐẤT THUỘC DIỆN PHẢI XÁC LẬP SỞ HỮU TOÀN DÂN

	STT
	Địa chỉ nhà đất
	Tên tổ chức, cá nhân đang sử dụng
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chú

	
	
	
	Nhà
	Đất
	Nhà ở
	Trụ sở
	MĐ khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


	
	Sở ..........
Giám đốc
(Ký tên đóng dấu)


Ghi chú: 
- Cột diện tích: ghi diện tích sử dụng nhà và toàn bộ diện tích đất, kể cả khuôn viên (nếu có).

- Cột mục đích sử dụng: nếu là đang dùng để ở thì đánh dấu vào ô 6, nếu là trụ sở thì đánh dấu vào ô 7, nếu là sử  dụng vào mục đích khác thì đánh dấu vào ô 8.
- Cột ghi chú: ghi những biến động khác (nếu có) như: nhà thuộc diện phải giải toả hoặc nhà đang có tranh chấp...

PHỤ LỤC 4: 
(Áp dụng cho các tỉnh, thành phố và các tổ chức tại trung ương gửi báo cáo lên Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...................

(hoặc TÊN TỔ CHỨC.........)

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ THANH TOÁN 

ĐỐI VỚI NHÀ Ở TRƯNG DỤNG CÓ THỜI HẠN NHƯNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN GIAO LẠI

	STT
	Họ tên người được thanh toán
	Địa chỉ người được thanh toán
	Số tiền phải  thanh toán (đồng)
	Số tiền còn thiếu (đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


	Đại diện lãnh đạo
Cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh
(Ký tên đóng dấu) 
	Đại diện lãnh đạo
Sở Tài chính
(Ký tên đóng dấu)
	TM. UBND TỈNH (TP)..........
(hoặc TÊN TỔ CHỨC...........)
(Ký tên đóng dấu)


Ghi chú:  
- Cột 4: ghi rõ tổng số tiền phải thanh toán tại thời điểm đề nghị hỗ trợ.

- Cột 5: ghi rõ số tiền còn thiếu mà Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc tổ chức không có kinh phí để thanh toán.

- Trường hợp tổ chức tại trung ương đề nghị hỗ trợ kinh phí thì không cần phải có chữ ký lãnh đạo cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh và Sở Tài chính

